	TRƯỜNG TIỂU HỌC  CẨM PHÚC 

Họ và tên : ....................................

Lớp:......................................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II  NĂM HỌC: 2022- 2023                   
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 ( Phần đọc)




	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
	GV coi thi (chữ kí, họ tên)

………………………………

GV chấm thi (chữ kí, họ tên)

.……………………………….


I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

- GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 32 Tiếng Việt 2 tập 2, và yêu cầu HS trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc .

2. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) - Thời gian làm bài: 30 phút

Nhà Gấu ở trong rừng
Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con lại béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè …..










                                  (Tô Hoài)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1. Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì?

A- Măng và hạt dẻ


B- Măng và mật ong

C- Mật ong và hạt dẻ

Câu 2. Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống?

A- Vì Gấu có nhiều thức ăn để lưu trữ

B- Vì Gấu có khả năng nhịn ăn rất giỏi

C- Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút

Câu 3. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài?

A- Tả cuộc sống quanh năm của gia đình Gấu ở trong rừng

B- Tả cuộc sống rất vui vẻ của gia đình Gấu ở trong rừng

C- Tả cuộc sống thật no đủ của gia đình Gấu ở trong rừng

Câu 4. Câu:“ Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ” thuộc kiểu câu nào? 
 A. Ai thế nào?                          B. Ai làm gì?                            C.Ai là gì? 

Câu 5. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào để nói về nhà Gấu?
……………………………………………………………………….

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân: 
a) Suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây.
      ....................................................................................................................................
b) Sang xuân, cả nhà Gấu đi bẻ măng
...........................................................................................................................................

Câu 7. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau:

Khoẻ như………….;
Yếu như……… ; 
Nhanh như…………; chậm như ………….

Câu 8. Nói lời đáp đồng ý hoặc không đồng ý trong những trường hợp sau.
a) - Cậu giảng bài cho tớ phần này được không?

-…………………………………………………………………………………

b) - Hôm nay, chúng mình cùng trốn học đi đá bóng nhé.

- ……………………………………………………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II  NĂM HỌC: 2022- 2023

Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 ( Phần viết)

(Thời gian làm bài: 40 phút)
II/KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Bài viết 1: Nghe viết  (4 điểm): 15 phút

Buổi trưa hè
Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

  Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả.

                                                      Bò ơi, bò nghỉ

  Sau buổi cày mai

 Có gì ngẫm nghĩ
         Nhai mãi, nhai hoài...

   Hoa đại thơm hơn
    Giữa giờ trưa vắng
        Con bướm chập chờn
        Vờn đôi cánh nắng,…
                             Huy Cận

2. Bài viết 2:  (6 điểm) 25 phút. 

Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu giới thiệu một loại bánh hoặc một món ăn của quê hương.

Gợi ý 
- Đó là bánh gì (món ăn gì)? 
- Bánh đó (món ăn đó) làm bằng gì?
- Bánh đó (món ăn đó) ngon như thế nào?
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT 2

I/ KIỂM TRA ĐỌC 
1. Đọc thành tiếng : 4 điểm
- Thời gian: 1 phút/hs
- Cách thức: Kiểm tra từng học sinh.

- GV gọi lần lượt từng HS lên bốc thăm bài (đoạn)

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài (đoạn) đọc.

- Giáo viên đánh giá, nhận xét dựa vào các yêu cầu sau:

+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 60- 70 tiếng trong 1 phút: 1 điểm

+ Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

+ Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Đọc – hiểu: 6 điểm
Từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu đúng 0,5 điểm

1. B

2. C

3. A


4.B
Câu 5. Tuỳ bài hs gv cho điểm ( VD: Nhà gấu béo rung rinh) (1đ)
Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân (1 đ)
a) Suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió ở đâu?
b) Khi nào/ Bao giờ, cả nhà Gấu đi bẻ măng?

Câu 7. Tìm từ (1 đ). VD:
Khoẻ như voi;
Yếu như sên ; 
Nhanh như sóc;  chậm như rùa
Câu 8. Nói lời đáp đồng ý, không đồng ý trong những trường hợp sau.( 1đ)
a)- Cậu giảng bài cho tớ phần này được không ?

- Được chứ, tớ sẽ giảng bài này cho cậu.

b)- Hôm nay, chúng mình cùng trốn học đi đá bóng nhé.

- Không được đâu, tớ không trốn học cùng cậu đâu.

II/ KIỂM TRA VIẾT
1. Nghe – viết: 4 điểm
– Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

– Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
( Mỗi lỗi chính tả trong bài viết bị sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, chữ thường, chữ hoa: Trừ 0,25 điểm.)
– Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Viết đoạn văn
+ Nội dung (ý): 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC       

Họ và tên: ..........................................

Lớp: 2.....                                                                 
	     BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 2 - NĂM HỌC 2022-2023
       Thời gian: 40 phút

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
	GV coi thi (chữ kí, họ tên)

………………………………

GV chấm thi (chữ kí, họ tên)

.……………………………….


I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm).  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

	Câu 1: (1điểm) ( M1)

a. Số điền vào chỗ chấm là: 1 giờ = …….. phút  
	

	  A.12
	B. 20
	C. 30
	D. 60


b. 1 ngày = …..giờ:

	   A.60
	B. 12
	C. 24
	D. 30


Câu 2: (M2-  0,5 điểm)  Có 8 bánh xe, lắp vào mỗi xe đạp 2 bánh. Hỏi lắp đủ được mấy xe?  

	    A. 4 xe đạp                      
	      B. 16 xe đạp
	       C. 6 xe đạp
	 D. 10 xe đạp


 Câu 3: ( M2- 0,5 điểm)  Trong hộp có 3 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào hộp, Mai lấy ra 1 quả bóng từ bên trong chiếc hộp đó. Khả năng để Mai lấy được 1 quả bóng màu xanh là:
    A. Không thể                               B. Có thể                          C. Chắc chắn          

Câu 4: ( M1- 1 điểm) 
a, Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là 5 và 3:……………………………
b, Tìm thương, biết số bị chia là 8, số chia là 2: …………………..
Câu 5:  ( M3-1 điểm). Nối đúng:
	a. Bút xoá có chiều dài khoảng 
	
	1cm

	b. Cục tẩy có độ rộng khoảng 
	
	1 dm

	c. Chiều dài chiếc xe đạp khoảng 
	
	1m


Câu 6.  (M2- 1điểm).  Chọn dấu ( +, − , x, : ) thích hợp điền vào chỗ chấm:

	a, 12 ….. 4  =  8

    25 …….5  = 30
	  b, 2 ….. 4 = 6
     20 …. 5 = 4
	c, 2 … 3 = 6

    18 … 2 = 9


Câu 7: ( M3-1 điểm) Kể tên đồ vật trong thực tế  
- Có dạng khối trụ ( Kể tên 2 đồ vật): …………………………….
- Có dạng khối cầu (Kể tên 2 đồ vật):……………………………
B. Tự luận: (4 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 126+268


b) 825-408


 c, 687 +91

        d, 536-66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. Tính nhẩm:
230 + 20 = ……


650 - 150 = ……
405 km + 45 km = …….

835 kg - 35 kg - ……..
Câu 3. Một máy in sách đã in được 785 cuốn sách, người ta chuyển đi 658 cuốn sách. Hỏi còn lại bao nhiêu cuốn sách? 
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4. Em hãy nêu một  tình huống có sử dụng phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 2

Năm học 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) 

Câu 1.M1: a, D ( 0,5 điểm)

            b, C ( 0,5 điểm)

Câu 2.M2:  A ( 0,5 điểm)

Câu 3. M2: B ( 0,5 điểm)

Câu 4. M1: a, 5 x 3 - 15 ( 0,5 điểm)

b, 8 : 2 = 4 ( 0,5 điểm)

Câu 5:M3. ( 1 điểm)

	a. Bút xoá có chiều dài khoảng -------------1dm

	b. Cục tẩy có độ rộng khoảng ------------1cm

	c. Chiều dài chiếc xe đạp khoảng ----------- 1m

	d. Đoạn đường từ cầu vượt Chùa  Vít đến ngã tư Ghẽ dài khoảng-------------1km


Câu 6: M2.Điền đúng: 1 điểm. Nếu điền sai 2 chỗ chấm trừ 0,5 điểm.
Câu 7: ( M3-1 điểm). Kể tên đồ vật trong thực tế  
- Có dạng khối trụ: lon bia, hộp sữa,….

- Có dạng khối cầu: hòn bi; quả bóng, quả địa cầu,…
II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) M2. Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Câu 2: (1 điểm). M3. Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Câu 3: 1 điểm . M2

	Bài giải
	

	Số cuốn sách còn lại là: ( Hoặc Còn lại số cuốn sách là :)
	(0,25 điểm)

	           785 – 658 = 127 (cuốn)
	(0,5 điểm)

	                                         Đáp số: 127 cuốn sách 
	(0,25 điểm)


Câu 4. M3: (1 điểm). Căn cứ vào bài HS, GV cho điểm.
